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KẾ  HOẠCH

Xây dựng ma trận đề, ngân hàng câu hỏi kiểm tra các môn học
Năm học 2017-2018

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Sở GD&ĐT Ninh Bình, của nhà trường; để đáp ứng yêu cầu các kỳ thi kỳ thi cấp tỉnh, cấp Quốc gia các môn văn hóa, nhà trường triển khai Kế hoạch xây dựng ma trận đề, ngân hàng câu hỏi kiểm tra năm học 2017 – 2018.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng, khoa học trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh; đánh giá đúng năng lực của học sinh nhà trường.

- Tiếp cận với các kỳ thi cấp quốc gia.

- Góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên và chất lượng đào tạo của nhà trường.
2. Yêu cầu
- Bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học.

- Phân hóa được trình độ, năng lực của học sinh.
- Đảm bảo công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Đảm bảo thực hiện đúng lịch trình công tác năm học 2017-2018 của nhà trường.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
1. Phạm vi: 
1.1.  Xây dựng ma trận đề: 
+ Các bộ môn xây dựng ma trận đề cho các bài kiểm tra 1 tiết, Học kì I học kì II   cho 3 khối lớp (10, 11, 12);

+ Xây dựng ma trận đề cho thi thử THPT QG của khối 11 và khối 12

*Chú ý: Lịch thi thử THPT QG

- Khối 11: Thi thử 02 đợt vào đầu HK II (tháng 01) và cuối HKII (tháng 05)
- Khối 12: Thi thử 05 đợt

Đợt 1: Tháng 01; Đợt 2: tháng 03; Đợt 3: tháng 04; Đợt 4: tháng 05; Đợt 5: tháng 06.
1.2.  Xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra: 

+ Khối 12 xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra cho các bài kiểm tra giữa kì và học kì đối với các bộ môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học,  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.
+ Khối 10, 11 xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra cho bài kiểm tra học kì các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh và Tiếng Pháp, Ngữ văn.
2. Đối tượng: 

2.1. Xây dựng ma trận đề: Giáo viên tất cả các bộ môn

2.2. Xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra: Giáo viên đang giảng dạy theo từng khối (10, 11, 12) thuộc các bộ môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh và Tiếng Pháp. 
III. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Xây dựng ma trận đề:

1.1. Yêu cầu:

- Ma trận đề phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học.
- Ma trận đề phải có sự phân hóa thành các mức độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao và kiểm tra được các kĩ năng cơ bản của học sinh.
1.2. Các loại ma trận đề:

+ Ma trận đề cho bài kiểm tra 1 tiết, bài kiểm tra học kì ở cả 3 khối 10, 11, 12. (thời lượng mỗi bài 45 phút. Riêng môn Ngữ văn 90 phút  cho khối 10, 11, 120 phút cho khối 12).
+ Ma trận đề thi thử THPT QG: Khối 11 có 01 loại cho 2 lần thi thử, khối 12 có 01 loại cho 5 lần thi thử (thời lượng như thi THPTQG năm 2017);

1.3. Thể thức:

- Mỗi loại ma trận đề được biên soạn trên 01 file MS Word (cấu trúc, hình thức, thể thức, font chữ,… theo phụ lục 2).

- Ghi tên file ma trận đề (theo phụ lục 1)
2. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra

2.1. Yêu cầu: 

- Đề kiểm tra phải bám sát ma trận đề.

- Đề kiểm tra phải có hướng dẫn chấm theo thang điểm 10, riêng các câu hỏi trắc nghiệm sau khi nêu đáp án đúng phải có lời giải ngắn gọn của đáp án đúng.
Lưu ý: Không sao chép nguyên bản các câu hỏi, đề kiểm tra đã dùng trong các kỳ kiểm tra trước của nhà trường; các đề kiểm tra đã có trên internet

2.2. Các hình thức kiểm tra:

a. Bài kiểm tra 1 tiết và bài kiểm tra học kì

+ Khối 12:

- Trắc nghiệm 100%  đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Ngoại ngữ.

- Tự luận hoặc tự luận kết hợp trắc nghiệm đối với các môn Ngữ văn, Công nghệ, Tin học, GDQPAN, Thể dục (Hoặc hình thức khác theo đặc thù bộ môn).

+ Khối 10, 11: 

​- Trắc nghiệm 100% đối với bài kiểm tra học kì của các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân.

- Kết hợp trắc nghiệm và tự luận đối với bài kiểm tra 1 tiết của các môn và bài kiểm tra học kì đối với các môn Ngữ văn, Công nghệ, Tin học, GDQPAN, Thể dục.

b. Bài thi thử THPTQG: 
- Trắc nghiệm 100%  ở các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Ngoại ngữ.

- Tự luận đối với môn Ngữ văn.

2.3. Thể thức:
- Mỗi đề kiểm tra kèm đáp án chấm được soạn thảo trong 01 file MS Word (cấu trúc, hình thức, thể thức, font chữ,… theo phụ lục 2).

- Ghi tên file đề và hướng dẫn chấm (theo phụ lục 1)
IV. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1. Đối với tổ (nhóm) trưởng

- Có trách nhiệm tổ chức cho tổ (nhóm) xây dựng được các loại ma trận đề của bộ môn theo kế hoạch. 

- Giao nhiệm vụ trực tiếp cho cộng tác viên biên soạn đề kiểm tra theo đúng ma trận đề đã xây dựng.

- Trực tiếp nhận và thẩm định đề kiểm tra do các cộng tác viên của tổ (nhóm) mình biên soạn. ( có thể kết hợp với giáo viên trong tổ (nhóm) để thẩm định, phản biện)
- Chịu trách nhiệm về việc bảo quản đề thi.

- Nộp ma trận đề, đề kiểm tra và hướng dẫn chấm về Ban khảo thí theo đúng lịch trình. 
- Tổ (nhóm) trưởng không phải ra đề (trừ các bộ môn ít giáo viên)
2. Đối với cộng tác viên tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra
- Có trách nhiệm tham gia xây dựng ma trận đề của bộ môn mình giảng dạy.

- Có trách nhiệm ra các loại đề kiểm tra theo quy định của bộ môn ở khối mình đang giảng dạy (mỗi loại 1 đề/khối). 
- Sau khi hoàn thiện đề kiểm tra và hướng dẫn chấm gửi (cả file và văn bản) đến tổ (nhóm) trưởng theo đúng lịch trình. 

4. Đối với Ban khảo thí
- Lập danh sách các cộng tác viên của toàn trường tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi (theo bộ môn và theo khối).

- Thu nhận ma trận đề, các bộ đề kiểm tra kèm hướng dẫn chấm (theo kế hoạch)của các bộ môn tổ (nhóm) trưởng gửi về (file cùng văn bản).

- Tổ chức phân loại, thẩm định, biên tập và đánh giá. 

- Nhập dữ liệu nguồn vào ngân hàng câu hỏi thi của trường.

- Thông báo kết quả thẩm định, biên tập và đánh giá đối với công tác xây dựng ma trận đề và ngân hàng câu hỏi thi của nhà trường.
V. ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

Đánh giá xếp loại thi đua các tổ (nhóm) đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra của Trường theo các tiêu chí sau:

- Đảm bảo đúng thể thức, cấu trúc quy định (phụ lục 2): Hệ số 1.
- Nộp đúng thời gian, đủ chủng loại theo quy định: Hệ số 2.

- Chất lượng đề kiểm tra (là điểm trung bình qua kết quả thẩm định, đánh giá): Hệ số 5.

VI. LỊCH THỰC HIỆN

1. Đối với việc xây dựng ma trận đề:
Các bộ môn xây dựng xong và nộp về Ban khảo thí trước 30 tháng 9 năm 2017

2. Đối với việc xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra 

- Danh sách các cộng tác viên tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra các bộ môn nộp về Ban khảo thí trước ngày 15/9/2017 (theo mẫu phụ lục 3). Đồng thời gửi file danh sách được lập trên MS Excel đến địa chỉ email: tkien836@gmai.com và mr.haubui@gmail.com.
- Lịch nộp đề về Ban khảo thí:

	TT
	LOẠI ĐỀ
	THỜI GIAN NỘP
	YÊU CẦU

	1
	Đề kiểm tra giữa kỳ I
	Trước 05/10/2017
	Nộp file kèm văn bản vào địa chỉ email: tkien836@gmai.com và mr.haubui@gmail.com.

	2
	Đề kiểm tra học kỳ I
	Trước 30/11/2017
	Nộp file kèm văn bản vào địa chỉ email: tkien836@gmai.com và mr.haubui@gmail.com

	3
	Đề kiểm tra giữa kỳ II
	Trước 05/02/2018
	Nộp file kèm văn bản vào địa chỉ email: tkien836@gmai.com và mr.haubui@gmail.com

	4
	Đề kiểm tra học kỳ II
	Trước 30/3/2018
	Nộp file kèm văn bản vào địa chỉ email: tkien836@gmai.com và mr.haubui@gmail.com


Chú ý:

· Đối với các môn không kiểm tra tập trung:

+ Giáo viên tự kiểm tra và giữ lại bài kiểm tra 1 tiết, HK để nhà trường kiểm tra với điểm đã vào trong Smas;

+ Lưu trữ đề và đáp án bài kiểm tra 1 tiết và HK để nộp về nhà trường.

· Các bài kiểm tra 1 tiết không kiểm tra tập trung (GV tự kiểm tra), giáo viên sau khi trả cho HS sinh thì thu lại và lưu trữ để nhà trường kiểm tra.

· Môn chuyên các thày (cô) tự kiểm tra.

	Nơi nhận:                              

        - Sở GD&ĐT (báo cáo); 
        - BGH (chỉ đạo);                           

        - Tổ chuyên môn (thực hiện)

        - Lưu: VT, Web.

                                        
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TRẦN VĂN KIÊN


PHỤ LỤC 1: QUY ĐỊNH VỀ CÁCH GHI TÊN FILE
1. Cách ghi tên file ma trận đề

Mã môn-khối- loại ma trận đề (viết tắt)-17.doc 
Kí hiệu viết tắt 

	TT
	Môn
	Viết tắt là
	
	Loại  ma trận đề 
	Viết tắt là

	1. 
	Toán
	T
	
	Ma trận đề chương trình cơ bản
	MT

	2. 
	Vật lí
	L
	
	Ma trận đề  thi thử THPTQG 
	THPTQG

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	Hoá học
	H
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	Sinh học
	SI
	
	
	

	7. 
	Tin học
	TI
	
	
	

	8. 
	Ngữ văn
	V
	
	
	

	9. 
	Lịch sử
	SU
	
	
	

	10. 
	Địa lí
	D
	
	
	

	11. 
	Tiếng Anh
	A
	
	
	

	12. 
	Tiếng Pháp
	P
	
	
	


Ví dụ: 

+ Ma trận đề môn Vật lí khối 11, loại ma trận đề khối 11 cơ bản đặt tên file như sau: 



 L-11-MT-17.doc

+ Ma trận đề môn Toán khối, loại ma trận đề thi thử THPTQG đặt tên file như sau:  



T-12-THPTQG-17.doc

2. Cách ghi tên file đề kiểm tra
Mã môn-khối-số thứ tự đề thi- loại đề thi (viết tắt)-17.doc 
Kí hiệu viết tắt 
	TT
	Môn
	Viết tắt là
	
	Loại đề
	Viết tắt là

	13. 
	Toán
	T
	
	Kiểm tra giữa HK I 
	GKI

	14. 
	Vật lí
	L
	
	Kiểm tra giữa HK II
	GKII

	15. 
	Hoá học
	H
	
	Kiểm tra  HK I 
	HKI

	16. 
	Sinh học
	SI
	
	
	

	17. 
	Giáo dục công dân
	GDCD
	
	Kiểm tra HK II
	HKII

	18. 
	Ngữ văn
	V
	
	
	

	19. 
	Lịch sử
	SU
	
	
	

	20. 
	Địa lí
	D
	
	
	

	21. 
	Tiếng Anh
	A
	
	
	

	22. 
	Tiếng Pháp
	P
	
	
	


Ví dụ: 

+ Đề thi môn Vật lí 11, loại đề kiểm tra giữa kì I đặt tên file như sau: 
 L-11-01-GKI-17.doc

+ Đề thi môn Toán 12, loại đề số 2 của học kì II  đặt tên file như sau:  
T-12-02-HKII-17.doc
PHỤ LỤC 2: QUY ĐỊNH VỀ THỂ THỨC VĂN BẢN TRONG MA TRẬN ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA VÀ   ĐỀ KIỂM TRA,  ĐÁP ÁN
 1. Kiểu chữ, cỡ chữ, căn lề

- Tất cả các đề thi soạn thảo bằng font chữ: Times New Roman; Bảng mã Unicode.

- Cỡ chữ: 12 hoặc 13.

-  Đặt lề và kích thước trang: Khổ giấy A4, trong đó:


+ Lề trái (Left): 2,5 cm.


+ Lề phải (Right): 1,5 cm.



+ Lề trên (Top): 2,0 cm.


+ Lề dưới (Bottom): 1,5 cm.


2) Đề thi trắc nghiệm
Để có thể sử dụng phần mềm tạo đề thi trắc nghiêm, cần phải soạn đề theo các mẫu kèm theo chương trình.

 
Cấu trúc của một tệp như sau: Bảng đầu tiên ghi thông tin chung về nội dung thể loại của câu hỏi. Các bảng tiếp theo chứa các câu hỏi. Các bảng phải cách nhau ít nhất một dòng trắng. Trong mỗi bảng câu hỏi sẽ mặc định câu A là đáp án đúng .
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Một số câu đặc biệt thì sẽ được đánh dấu như sau:

· Loại câu không  tráo được:
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c) Đề thi tự luận kết hợp với trắc nghiệm
	MÃ KÍ HIỆU 

(PHẦN NÀY DO TRƯỜNG GHI)
…………………………..
	ĐỀ KIỂM TRA.....................LỚP.....
Năm học.................

MÔN:..............................

Thời gian làm bài:...........................

( Đề thi gồm........câu, .......trang)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (…điểm)

Câu 1. Phương trình  
[image: image3.wmf]xx1
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có hai nghiệm x1, x2, giá trị của x1+ x2 là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2. …….
..............


II. PHẦN TỰ LUẬN (…điểm)

Câu 1 (…điểm)...

Câu 2 (…điểm)...

..............

------------Hết----------

3. Hướng dẫn chấm (môn Ngữ văn, Tin học theo cấu trúc, đặc thù riêng của Bộ môn; Phần trắc nghiệm của các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD: Từng câu trắc nghiệm phải đánh giá theo một trong 04 (bốn) mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp hoặc vận dụng cao), nêu đáp án đúng và lời giải ngắn gọn đối với đáp án đúng)
	MÃ KÍ HIỆU
(PHẦN NÀY TRƯỜNG GHI)

………………………
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA...........................LỚP …..
Năm học.................

MÔN:..............................

 (Hướng dẫn chấm gồm......trang)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (…điểm)

Câu 1. Mức độ vận dụng thấp, đáp án D. 
Đặt 2x = t (t>0) 
[image: image4.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image5.wmf]2

t

3t80

4

--=

 
[image: image6.wmf]Þ

 
[image: image7.wmf]t4

t8

=

é

ê

=

ë



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image8.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image9.wmf]x2

x3

=

é

ê

=

ë


Câu 2……

……..
II. PHẦN TỰ LUẬN (…điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(… điểm)
	a. (….. điểm) 

	
	+ ......
	…. điểm

	
	b. (… điểm)

	
	+....
	…. điểm

	2
(…. điểm)
	
	

	
	
	


-----------Hết-----------
         Mỗi đề thi kèm hướng dẫn chấm thi được soạn trên duy nhất 01 file MS Word.

PHẦN KÝ XÁC NHẬN:

TÊN FILE ĐỀ KIỂM TRA:…………………..…………………………………………              

MÃ ĐỀ THI (DO BAN KHẢO THÍ GHI):…………………………………………..

TỔNG SỐ TRANG (ĐỀ  VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM) LÀ:….… TRANG.

	
	NGƯỜI THẨM ĐỊNH VÀ PHẢN BIỆN

(Họ tên, chữ ký)


	


d) Cấu trúc ma trận đề:
Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy 
MA TRẬN ĐỀ BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT VÀ HỌC KỲ

(TRONG 01 FILE)

MÔN:…..







KHỐI:…….

Bài kiểm tra 1 tiết  số 1 học kỳ I

………….

……………

………….

Bài kiểm tra 1 tiết  số 2 học kỳ I

………….

……………

………….

Bài kiểm tra Học kỳ I 

………….

……………

………….

Bài kiểm tra 1 tiết  số 1 học kỳ II

………….

……………

………….

Bài kiểm tra 1 tiết  số 2 học kỳ II

………….

……………

…………. 
Bài kiểm tra Học kỳ II

………….

……………

-------------------------------

PHỤ LỤC 3: MẪU DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI (lập trên Excel)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	MÔN
	RA LOẠI ĐỀ KIỂM TRA

(GHI THEO KÍ HIỆU TÊN FILE)
	SỐ LƯỢNG ĐỀ

	1
	Bùi Khương Duy
	Vật lí
	L-12-01-GKI-17

L-12-01-HKI-17

L-12-01-GKII-17

L-12-01-HKII-17
	4

	2
	Nguyễn Phương Dung
	Vật lí
	L-11-02-HKI-17
L-11-02-HKII-17

	2

	3
	……
	
	
	

	
	…….
	
	
	



DANH SÁCH BAN KHẢO THÍ NHÀ TRƯỜNG

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	NHIỆM VỤ

	1
	TRẦN VĂN KIÊN
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG BAN

	2
	BÙI ĐỨC HẬU
	GIÁO VIÊN TIN HỌC
	PHÓ BAN

	3
	CÁC Đ/C TỔ, NHÓM TRƯỞNG, TỔ PHÓ   các bộ môn
	
	ỦY VIÊN

	4
	VŨ NGUYỄN HOÀNG ANH
	GV TOÁN
	ỦY VIÊN

	5
	ĐOÀN XUÂN HUỲNH
	GV VẬT LÍ
	ỦY VIÊN

	6
	ĐINH XUÂN QUANG
	GV HÓA
	ỦY VIÊN

	7
	VŨ THỊ LÝ
	GV SINH
	ỦY VIÊN

	8
	NGUYỄN THANH TÙNG
	GV VĂN
	ỦY VIÊN

	9
	TRỊNH THU HẰNG
	GV SỬ
	ỦY VIÊN

	10
	HOÀNG THỊ TUYẾT
	GV ĐỊA
	ỦY VIÊN

	11
	PHẠM THỊ THU HẰNG
	GV GDCD
	ỦY VIÊN

	12
	NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG
	GV TIẾNG ANH
	ỦY VIÊN

	13
	ĐINH PHƯƠNG LIÊN
	GV TIẾP PHÁP
	ỦY VIÊN

	14
	NGUYỄN THỊ THU HẰNG
	GV TIN HỌC
	ỦY VIÊN
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